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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

Năm học: 2018-2019
Môn: Vật lý 7

Thời gian: 45  phút (Không kể thời gian giao đề)
	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng

	Vận dụng cao

	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Chủ đề 1. Sự nhiễm điện – Các điện tích
	- Biết  được hai biểu hiện của vât nhiễm điện. Có thể làm nhiễm điện bằng cách cọ xát. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.

+ Có hai loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương (+).

+ Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, nhiễm điện khác loại thì hút nhau.
- Biết được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng bút thử điện.

- Biết được sơ lược về cấu tạo nguyên tử: hạt nhân mang điện tích dương, các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hoà về điện.
(Câu 1)
	- Mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. 
- Hiểu được một vật nhận thêm ê lec trôn sẽ nhiễm điện âm, vật mất ê lec trôn sẽ nhiễm điện dương

giải thích hiện tượng chứng tỏ vật nhiễm điện do cọ sát.

- Hiểu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và chỉ ra được đó là hai loại điện tích gì.


	- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	0,5

	Tỉ lệ %
	5%
	
	
	
	
	5%

	Chủ đề 2.

Dòng điện,  nguồn điện – Chất dẫn điện và chất cách điện- sơ đồ mạch điện 
	 - Nhận biết một số nguồn điện: Pin, Ac qui, Đi na mô xe đạp...; tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện. 
- Biết dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích  và chiều của dòng điện theo qui ước. Thông qua chiều của dòng điện theo qui ước  chỉ ra được các cực của nguồn điện.
- Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

- Nhận biết được chất dẫn điện và chất cách điện

 + Biết được chất dẫn điện thường dùng là đồng, nhôm, chì, hợp kim, ...

   + Biết được chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận cách điện.
+ Chất cách điện thường dùng là nhựa, thuỷ tinh, sứ, cao su, ...
(Câu 5,7,8a)
	- Hiểu được chất dẫn điện và chất cách điện, biết lấy ví dụ về chất dẫn điện và chất cách điện

- Hiểu được thế nào là mạch điện kín  và công dụng của sơ đồ mạch điện

- Vẽ được sơ đồ mạch điện kín gồm: nguồn điện, công tắc, dây dẫn, bóng đèn. Dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện.
(Câu 9)


	- Mắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc và dây nối.

- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước.

- Mắc được mạch điện đơn giản theo sơ đồ đã cho.


	  
	

	Số câu
	2
	0,5
	1
	
	
	3,5

	Số điểm
	1,5
	1
	2
	
	
	4,5

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	20%
	
	
	45%

	Chủ đề 3. Các tác dụng của dòng điện


	- Nhận biết được các tác dụng của dòng điện thông qua các biểu hiện  của nó qua các thiết bị  điện. Hiểu được biểu hiện tác dụng từ của dòng điện: Dòng điện chạy qua nam châm điện có tác dụng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt thép. Hiện tượng này chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ. Dựa vào tác dụng từ của dòng điện, người ta chế tạo ra động cơ điện,

- Biết được khi có dòng điện chạy qua vật đẫn làm vật đẫn nóng lên. Chỉ ra được dụng cụ điện hoạt động dựa trên tác dụng từ.

(Câu 4,6)
	- Hiểu được tác dụng sinh lý của dòng điện với cơ thể người. Hiểu được các tác dụng của dòng điện, lấy được ví dụ và giải  thích được ứng dụng của tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện trong thực tế

(Câu 8b)


	- Giải thích trong y học, người ta có thể ứng dụng tác dụng sinh lí của dòng điện thích hợp để chữa một số bệnh, châm cứu dùng điện (điện châm).

.
	
	

	Số câu
	2
	
	0,5
	
	
	2,5

	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	2

	Tỉ lệ %
	10%
	
	10%
	
	
	20%

	Chủ đề 4. 
Cường độ dòng điện – Hiệu điện thế -An toàn khi sử dụng điện.


	- Nhận biết dụng cụ đo và đơn vị của cường độ dòng điện, hiệu điện thế

- Nhận biết đơn vị đo cường đo dòng điện, đơn vị đo hiệu điện thế.

-1A=1000mA.

-1V=1000 mV.

-1KV=1000V

.- Biết được số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức. Mỗi dụng cụ điện hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức của nó.
- Biết được giữa hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế

 - Biết được giới hạn nguy hiểm của hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với cơ thể người.
(Câu 2, 3)

	- Hiểu được khi mạch hở giữa hai cực của pin hay acquy còn mới có giá trị bằng só vôn ghi trên vỏ của mõi nguồn điện này 

- Hiểu được khi có HĐT giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

	- Mắc được mạch điện theo sơ đồ.

 + Tiến hành đo giá trị của hiệu điện thế, cường độ dòng điện trong từng trường hợp.
- Vận dụng được mối quan hệ giữa các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp để tính hiệu điện thế của mạch chính
-U= U1+U2
(Câu 10)
	 - Vận dụng kiến thức tính về cường độ dòng điện  trong đoạn mạch mắc sóng song bằng tổng cường độ dòng điện qua các đoạn mạch rẽ.

- I= I1+I2
(Câu 11)


	

	Số câu
	2
	
	
	1
	1
	4

	Số điểm
	1
	
	
	1
	1
	3

	Tỉ lệ %
	10%
	
	
	10%
	10%
	30%

	Tổng số câu
	7, 5
	1,5
	2
	11

	Tổng số điểm
	5
	3
	2
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100%


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

Năm học: 2018-2019
MÔN: VẬT LÍ 7

( Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)

A: PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
Câu 1:  Nếu a đẩy b, b đẩy c thì điện tích của a,b,c là:

	A. a và c có điện tích cùng dấu.

B. a, b, c không nhiễm điện..
	C.  a, b, c có điện tích cùng dấu.

D.  b và c có điện tích trái dấu.


Câu 2. Ampekế là dụng cụ dùng để đo:
            A. Hiệu điện thế                               C. Nhiệt độ 
            B. Khối lượng                                   D. Cường độ dòng điện 
   Câu 3. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Phải sử dụng nguồn điện có hiệu điện thế              nào dưới đây để đèn sáng bình thường.

             A. 5V.                     B. 10V                       C. 6V.                            D. 12V.

   Câu 4. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng     điện.

              A. Điện thoại di động.                             C. Ti vi.

              B. Ra đi ô.                                               D. Nồi cơm điện.
 Câu 5: Các vật nào sau đây là chất cách điện:

	A. Thuỷ tinh, cao su, gỗ khô.

B. Sắt , đồng, nhôm
	C. Nước muối, nước chanh

D. Vàng, bạc.


  Câu 6. Quạt điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện.?

        A. Tác dụng nhiệt.                           D. Tác dụng từ và tác dụng hoá học.

        B. Tác dụng từ.                                C. Tác dụng từ và tác dụng nhiệt.

II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1điểm).

Câu 7:  Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau:  Trong một mạch điện, dòng điện có chiều đi từ..(1)…của nguồn điện qua ….(2)… tới…(3)…. của nguồn điện theo quy ước này thì dòng điện có chiều ngược với chiều chuyển động của …(4)… tự do trong mạch .

B: PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 8.( 2đ)
a) Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện được dấu kín trong hộp. Dựa vào chiều của dòng điện, hãy đánh dấu các cực của nguồn điện ?       


b) Khi dòng điện qua quạt, ti vi làm chúng nóng lên. Khi đó tác dụng của dòng điện có lợi hay có hại ? Vì sao?
        Câu 9 :(2đ)
         Sử dụng các kí hiệu qui ước, vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Một nguồn điện có 
         hai pin, 2 bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế đo đèn 1, các dây nối và một công 
        tắc K trong trường hợp đèn sáng. Hãy xác định chiều của dòng điện  trong 
         sơ đồ.
  Câu 10: (1đ).Cho mạch điện theo sơ đồ (hình 1) 

	 Biết các hiệu điện thế U12 =  2,4V;

U23 =  2,5V;   Hãy tính U13 


	



Câu 11.(1đ)
       Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Đóng khoá k , Am pe kế A1 chỉ 0,1A, Am pe kế A2 chỉ 0,2A.

           Nếu thay nguồn điện trên bằng nguồn điện khác thì Am pe kế A chỉ 0,9A.                         Số chỉ Am pe kế A1, A2 bây giờ là bao nhiêu?

                                                                    +   -      K

                                               A 

                                                                  A1               Đ1

                                          


                                                                 A2                 Đ2

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

Năm học: 2018-2019
MÔN: VẬT LÍ 7

A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng(3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	C
	D
	A
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


    II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1điểm).
Câu 7 ( mỗi ý 0,25 điểm)

	  (1)  cực dương 
  (2) vật dẫn 
	(3) cực âm 

(4) electron  .


B: TỰ LUẬN ( 6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 8
(2đ)
	a - Dựa vào chiều của dòng điện, đánh dấu  đúng các cực của nguồn điện

      -
+


b - Khi dòng điện qua quạt, ti vi làm chúng nóng lên. Khi đó tác dụng của dòng điện có hại.
- Giải thích : Khi dòng điện qua quạt, ti vi làm chúng nóng lên sẽ gây giảm tuổi thọ.

	1
1

	Câu 9
(2đ)
	Vẽ đúng sơ đồ mạch điện, đúng chiều dòng điện.

                                                                +          -      
         
                                                           Đ1
Đ2



	2

	Câu 10
(1đ)


	Vì mạch điện gồm hai đèn mắc nối tiếp với nhau giữa hai cực của nguồn điện nên ta có

              Hiệu điện thế U13 là:
U13  = U12 + U23   =  2,4 +  2,5 =  4,9 (V)
	0,5

0,5

	Câu 11
(1đ)


	Số chỉ Am pe kế A1,A2 cho biết cường độ dòng điện qua đèn 1,đèn 2. Số chỉ Am pe kế A là 0,9A.

Ta có: 
[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image2.wmf]1

2

0,11

0,22

I

I

===>

I2=2I1
Vì 2 đèn mắc song song nên: I=I1+I2= I1+2I1

I= 3I1
3I1=0,9 => I1=0,3A      I2=0.6A
Vậy số chỉ ampe kế A1 là 0,3A, số chỉ ampe kế A2 là 0,6A

	0,5

0,5




Ngày......tháng 04 năm 2019
	Tổ chuyên môn duyệt


	Ban giám hiệu duyệt

Phạm Thị Thái
	Người ra đề

Trần Thu Hằng


	Trường: TH – THCS Nà Sản

Lớp: 7.......

Họ và tên:.........................................
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

Năm học: 2018-2019
MÔN: VẬT LÍ 7

( Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)


	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	
	


BÀI LÀM

A: PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:

Câu 1:  Nếu a đẩy b, b đẩy c thì điện tích của a,b,c là:

	A. a và c có điện tích cùng dấu.

B. a, b, c không nhiễm điện..
	C. a, b, c có điện tích cùng dấu.

D. b và c có điện tích trái dấu.


Câu 2. Ampekế là dụng cụ dùng để đo:
            A. Hiệu điện thế                               C. Nhiệt độ 

            B. Khối lượng                                   D. Cường độ dòng điện 

   Câu 3. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Phải sử dụng nguồn điện có hiệu điện thế              nào dưới đây để đèn sáng bình thường.

             A. 5V.                     B. 10V                       C. 6V.                            D. 12V.

   Câu 4. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng     điện.

              A. Điện thoại di động                              C. Ti vi.

              B. Ra đi ô.                                                D. Nồi cơm điện.
 Câu 5: Các vật nào sau đây là chất cách điện:

	E. Thuỷ tinh, cao su, gỗ khô.

F. Sắt , đồng, nhôm
	G. Nước muối, nước chanh

H. Vàng, bạc.


  Câu 6. Quạt điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện.?

        A. Tác dụng nhiệt.                           D. Tác dụng từ và tác dụng hoá học.

        B. Tác dụng từ.                                C. Tác dụng từ và tác dụng nhiệt.

II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1điểm).

Câu 7:  Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau:  Trong một mạch điện, dòng điện có chiều đi từ..(1)…của nguồn điện qua ….(2)… tới…(3)…. của nguồn điện theo quy ước này thì dòng điện có chiều ngược với chiều chuyển động của …(4)… tự do trong mạch .

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B: PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 8.( 2đ)
a) Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện được dấu kín trong hộp. Dựa vào chiều của dòng điện, hãy đánh dấu các cực của nguồn điện ?       


b) Khi dòng điện qua quạt, ti vi làm chúng nóng lên. Khi đó tác dụng của dòng điện có lợi hay có hại ? Vì sao?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
        Câu 9 :(2đ)
         Sử dụng các kí hiệu qui ước, vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Một nguồn điện có 
         hai pin, 2 bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế đo đèn 1, các dây nối và một công 
        tắc K trong trường hợp đèn sáng. Hãy xác định chiều của dòng điện  trong 
         sơ đồ.
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Câu 10: (1đ).Cho mạch điện theo sơ đồ (hình 1) 

	 Biết các hiệu điện thế U12 =  2,4V;

U23 =  2,5V;   Hãy tính U13 
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Câu 11.(1đ)
       Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Đóng khoá k , Am pe kế A1 chỉ 0,1A, Am pe kế A2 chỉ 0,2A.

           Nếu thay nguồn điện trên bằng nguồn điện khác thì Am pe kế A chỉ 0,9A.                         Số chỉ Am pe kế A1, A2 bây giờ là bao nhiêu?
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